
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN
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BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
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SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.18.06.17.001/12/2003HậuHồ Xuân03032110211

7.58.56.37.006/06/1998HoàngNguyễn Huy03032110252

4.53.55.17.004/08/2003LạcHuỳnh Thiên03032110383

5.25.34.77.003/10/2003DuyHồ Minh03032113344

5.34.85.57.020/06/1999HưngNguyễn Duy03032113475

0.80.01.71.009/04/2003ThắngNguyễn Ngọc03032113876

0.40.00.90.018/03/2004BìnhNguyễn Quang03032210057

5.03.86.17.025/05/2003CườngĐồng03032210078

6.14.86.710.024/09/2004CườngTrần Quốc03032210099

7.46.57.910.007/06/2004HoàngBùi Viết030322101810

6.45.07.210.003/03/2004HuyLê Quang030322102411

6.06.05.77.001/03/2004KhoaNguyễn Dương Anh030322102812

3.63.84.01.029/10/2004KhoaPhan Nguyễn Đăng030322103013

3.83.53.37.009/03/2004KiệtLê Quốc030322103214

8.47.39.410.020/06/2004LuânTrần Hữu030322103915

5.66.55.61.002/06/2004NamNgô Thanh030322104316

6.17.35.14.009/07/2004NhânHuỳnh Trung030322104717

7.07.36.57.026/08/2004NhậtNguyễn Công030322104818

7.97.88.37.022/12/2004PhátLê Nguyễn Tiến030322105019

7.46.89.14.016/01/2004TàiTrương Quốc030322105720

7.66.88.010.021/08/2004TâmLê Thanh030322105821

9.38.510.010.009/08/2004TâmPhạm Duy030322105922

7.37.36.610.015/09/2004TânCao Nguyễn Thanh030322106023

6.16.35.77.021/08/2004ThắngPhạm Mạnh030322106524

8.37.58.810.028/01/2004ThiệnTrần Võ Hoàng030322106625

8.58.08.710.006/11/2004ThịnhNguyễn Tiến030322106726

8.07.58.110.005/08/2004TriềuLý Huỳnh Ngọc030322107327

5.03.35.910.020/09/2004TríNguyễn Trần Gia030322107528

5.74.56.87.023/08/2004TùngNguyễn Sơn030322108029

8.17.38.610.011/03/2002VinhBùi Quang030322108230

6.35.86.110.012/03/2004AnhĐới Hoàng Tuấn030322133631

6.65.37.410.005/02/2004BằngLâm Duy030322134032

6.56.55.710.009/07/2004ĐạtNguyễn Phạm Thành030322134733
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5.05.05.91.029/11/2004HòaLưu Thái030322135834

8.17.58.410.028/08/2004HùngNguyễn Thanh030322136035

8.39.06.910.015/01/2004HữuBùi Thanh030322136236

7.05.58.010.024/03/2004KhoaNguyễn Viết Thanh030322136437

7.76.58.610.010/01/2004KiệtTrần Quốc030322136638

7.26.08.010.010/10/2004NguyênHồ Bình030322137039

6.56.35.910.011/02/2003NguyênNguyễn Phúc Bão030322137140

5.14.05.97.014/01/2004NguyênTrần Trung030322137341

6.76.07.47.016/07/2004PhúcPhạm Hồng030322137842

7.77.58.17.026/01/2004QuýNguyễn Phú030322138443

6.36.07.24.022/10/2004TrắcNguyễn Minh030322139744

8.07.87.810.015/02/2004TriểnLương Minh030322139845

6.96.57.37.027/10/2004TrọngPhan Đình030322140146

3.41.85.34.021/12/2004TrungNguyễn Thành030322140247

2.30.04.07.018/03/2004TrườngNguyễn Đình Khánh030322140548

7.26.08.110.024/10/2004TúNguyễn Hồng Phước030322141049

6.96.56.610.002/12/2004VũBùi Trường030322141450

5.55.34.510.020/12/2003TháiLữ Trung030322158051

HG-CÐĐ,ĐT21ĐD-
QTSX5.45.05.67.025/11/2002ĐạtPhạm Quốc030320172852

HG-CÐĐ,ĐT21ĐA-
QTSX6.45.08.07.001/04/2003NgọcVõ Thái030321136153

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 10 tháng 01 năm 2025

4(7.5%)3(5.7%)10(18.9%)14(26.4%)13(24.5%)8(15.1%)1(1.9%)53(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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